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          Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 01 năm 2021 

BÁO CÁO 

Về tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng 

để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp  

Kính gửi: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, 

Sở Công Thương Quảng Ngãi báo cáo tình hình hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 như sau: 

1. Tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng 

để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

a) Số lượng tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (báo cáo chi tiết các đối tượng sử 

dụng tương ứng với loại hình hoạt động); (3) 

TT Loại hình hoạt động của tổ 

chức 

Số 

lượng 

tổ 

chức 

Số 

lượng 

Giấy 

phép 

Cơ quan cấp phép 

Bộ 

Công 

Thương 

Bộ 

Quốc 

phòng 

 Sở 

Công 

Thương 

1 Tìm kiếm, thăm dò, khai thác 

khoáng sản trên đất liền 
18 18 - 01 17 

2 Thi công công trình 08 08 - - 08 

3 Tìm kiếm, thăm dò, khai thác 

dầu khí trên biển 
- - - - - 

4 Nghiên cứu, kiểm định, thử 

nghiệm 
- - - - - 

5 Sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp cho mục đích khác 
02 02 02 - - 

6 Sử dụng tiền chất thuốc nổ  01 - - - - 
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 b) Chủng loại, số lượng vật liệu nổ công nghiệp đã sử dụng trong kỳ: (4) 

TT Tháng Thuốc nổ (Kg) Kíp nổ (cái) Dây 

cháy 

chậm 

(m) 

Dây 

nổ các 

loại 

(m) 

Thuốc 

nổ nhũ 

tương 

các loại 

Thuốc 

nổ anfo 

các loại 

Thuốc 

nổ AD1 

Kíp 

điện 

Kíp vi 

sai 

Kíp vi 

sai phi 

điện 

Kíp 

nổ 

đốt 

số 8 

1 01 34.838 32.842 6.778,5 6.278 666 3.558 - - 1.400 

2 02 40.423 39.987 6.788 8.660 1.522 11.119 - - 2.600 

3 03 59.483 59.364 6.258 9.206 1.183 19.565 - - 6.700 

4 04 90.753 54.020 10.729 13.744 365 9.780 - - 2.650 

5 05 85.314 49.915 13.632 8.098 155 5.592 - - 3.350 

6 06 21.465 43.498 9.022 11.038 200 4.522 - - 2.800 

7 
06 

tháng 
332.276 279.626 53.207,5 57.024 4.091 54.136 - - 19.500 

8 
Cả 

năm 
517.338 467.824 127.705 88.681 4.380 106.943 - - 20.550 

c) Chủng loại, số lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp đã sử dụng trong kỳ: Không có. 

d) Kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp (số lượng kho, tổng công suất 

kho): 

Số lượng kho: 06 kho. Tổng công suất kho: 80,5 Tấn. 

đ) Kho bảo quản tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp (số lượng kho, tổng công suất kho): 01 kho với công suất 50 Tấn. 

e) Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vật liệu 

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp: 

Nhìn chung các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật 

hiện hành về VLNCN, cụ thể:  

Các đơn vị hoạt động VLNCN đã thông báo với chính quyền địa phương 

xã, phường, thị trấn nơi sử dụng VLNCN để thông báo cho nhân dân trong khu 

vực biết về thời gian, địa điểm, tín hiệu và giới hạn của vùng nguy hiểm khi nổ 

mìn. 

Lãnh đạo các đơn vị hoạt động VLNCN đã thiết lập hệ thống tổ chức 

quản lý kỹ thuật an toàn do lãnh đạo đơn vị trực tiếp điều hành, chỉ đạo và phân 

công người đủ trình độ, kinh nghiệm chuyên môn chịu trách nhiệm thực hiện 

công tác kỹ thuật an toàn tại mỗi bộ phận, vị trí có nguy cơ cao về sự cố, tai nạn,  
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 cháy, nổ; bổ nhiệm chỉ huy nổ mìn theo quy định; định kỳ huấn luyện kỹ thuật 

an toàn VLNCN tại đơn vị cho người quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho 

theo quy định. 

Các đơn vị đã tiến hành xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ an ninh, 

trật tự và phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy cho hệ thống kho chứa, 

nơi bốc dỡ, phương tiện vận chuyển VLNCN, định kỳ có tổ chức diễn tập theo 

quy định. Ngoài ra các đơn vị thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho kho 

chứa VLNCN, xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp kho và 

mở sổ theo dõi xuất - nhập kho VLNCN theo mẫu quy định. 

2. Các tai nạn, sự cố liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp:  

Trong quá trình thi công nổ mìn tại Công trình thủy điện Sông Liên 1 

thuộc các xã Ba Động – Ba Thành – Ba Cung – Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi, người dân gần khu vực nổ mìn đã có khiếu nại về việc nổ mìn gây 

chấn động mạnh, làm nứt nhà. 

Kết quả xử lý:  

Sở Công Thương Quảng Ngãi đã có văn bản số 1643/SCT-KTATMT 

ngày 10/9/2020 gửi các đơn vị liên quan, yêu cầu tạm dừng việc thi công nổ 

mìn, kiểm tra, xác minh thông tin, giải quyết thỏa đáng khiếu nại của người dân 

và thực hiện quy định về giám sát các ảnh hưởng nổ mìn tại công trình thủy điện 

Sông Liên 1 theo quy định. Chủ đầu tư, các đơn vị thi công và chính quyền địa 

phương đã tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin, đánh giá thiệt hại và thỏa thuận 

hỗ trợ kinh phí khắc phục cho những hộ dân bị ảnh hưởng. 

3. Các vụ thất thoát, mất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử 

dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp: Không. 

4. Các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp 

luật liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng 

để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp: Không. 

5. Các đề xuất, kiến nghị: Không. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KTATMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đức Huy 
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